
DANH SÁCH CÁC PHÔNG LƯU TRỮ 

 

STT Tên phông Năm  
 

1 UBHC tỉnh Thái Nguyên 1945 - 1964  

2 UBND tỉnh Bắc Thái 1965 - 1996  

3 UBND tỉnh Thái Nguyên 1997  

  UBND tỉnh Thái Nguyên 1998  

  UBND tỉnh Thái Nguyên 1999  

  UBND tỉnh Thái Nguyên 2000  

  UBND tỉnh Thái Nguyên 2001  

  UBND tỉnh Thái Nguyên 2002  

  UBND tỉnh Thái Nguyên 2003  

  UBND tỉnh Thái Nguyên 2004  

  UBND tỉnh Thái Nguyên 2005  

  UBND tỉnh Thái Nguyên 2006  

  UBND tỉnh Thái Nguyên 2007  

  UBND tỉnh Thái Nguyên 2008  

  UBND tỉnh Thái Nguyên 2009  

  UBND tỉnh Thái Nguyên 2010  

  UBND tỉnh Thái Nguyên 2011  

  UBND tỉnh Thái Nguyên 2022 2012  

  UBND tỉnh Thái Nguyên 2022 2013  

4 HĐND tỉnh Bắc Thái 1984 - 1996  



STT Tên phông Năm  
 

5 HĐND tỉnh Thái Nguyên 1997 - 2008  

6 Ban TCCQ tỉnh Bắc Thái 1965 - 1996  

7 Ban TCCQ tỉnh Thái Nguyên 1997- 2003  

  Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 2004 - 2010  

  Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 2004 - 2010  

  Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 2011  

  Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 2012  

  Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 2013  

  Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 2014  

  Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 2015  

  Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 2016  

  Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 2011 - 2016  

  Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 

2017  

Vĩnh viễn  

Có THBQ  

  Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên 

2018  

Vĩnh viễn  

Có THBQ  

  Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên (BS) 1991 – 2009  



STT Tên phông Năm  
 

  Sổ Công văn đi, đến, các loại sổ khác 1958 - 2010  

  Hồ sơ kế toán Sở Nội Vụ 2002-2020  

  Hồ sơ kế toán Sở Nội Vụ 2005-2020  

  Hồ sơ kế toán Sở Nội Vụ 2002-2009  

  
Hồ sơ nâng ngạch của Sở Nội vụ, chuyển ngạch các 

trường học, các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh Thái Nguyên 
2008  

  
Hồ sơ tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc 

tỉnh 
2008  

  Hồ sơ xét tuyển 2008  

  UBND các huyện, thành phố (trường M.Non) 2010  

  Bổ nhiệm, chuyển ngạch giáo dục 2017-2018  

  Bổ nhiệm, chuyển ngạch y tế 2017-2018  

  Nâng lương trước thời hạn ngành y tế 2018  

8 
Khen thưởng thành tích KC chống Mỹ cứu nước đợt I, 

II, III 

1960- 2014  

Vĩnh viễn  

Có THBQ  

9 
Ban Thi đua – khen thưởng tỉnh Thái Nguyên (Hành 

chính) 
1968 – 2011  

  Ban Thi đua khen thưởng (Có thời hạn bảo quản) 2006-2014  



STT Tên phông Năm  
 

  Ban TĐKT tỉnh Thái Nguyên 2007-2016  

  Ban TĐKT tỉnh Thái Nguyên 2009-2017  

  Tài liệu đảng của Ban TĐKT- TN 2008-2015  

  Hồ sơ, kỷ vật ( giấy) cán bộ đi B của tỉnh Thái Nguyên    

  Tài  liệu tham khảo (Bộ,ngành, TW) 1980-2008  

  Tài  liệu tham khảo (Bộ,ngành, TW) 2004 - 2006  

10 Ban Đối ngoại tỉnh Bắc Thái 1993 - 1996  

11 Tiếp nhận viện trợ 1978 - 1994  

12 Trọng Tài kinh tế tỉnh Bắc Thái 1978 - 1994  

13 Bến xe khách Thái Nguyên 

1989 - 2017  

Vĩnh viễn  

Có THBQ  

14 Sở Công nghiệp tỉnh Bắc Thái 1975 - 2008  

15 Sở Công Thương tỉnhThái Nguyên 2008- 2015  

  Sở Công Thương tỉnhThái Nguyên 2008- 2015  

  Sở Công Thương tỉnhThái Nguyên 2008 – 2014  

  Sở Công Thương tỉnhThái Nguyên 2008- 2014  

  Sở Công Thương tỉnhThái Nguyên (hệ thông số) 2014  



STT Tên phông Năm  
 

16 Cục QLV và TSNN tại DN Bắc Thái 1990 – 1996  

17 Cục QLV và TSNN tại DN TN 1997 – 1999  

18 Công ty Dâu tằm tơ tỉnh Thái Nguyên 1986- 2007  

  Công ty Dâu tằm tơ tỉnh Thái Nguyên 1993- 2002  

19 Công ty Điện tử Việt Thái 1989 – 2005  

20 Công ty Thuốc lá Thái Nguyên 1995 – 2000  

21 Công ty Xuất nhập khẩu Bắc Thái 1977 – 1996  

22 Công ty Xuất nhập khẩu Thái Nguyên 1997 – 2005  

23 Sở Thể dục – Thể thao  Thái Nguyên 1978 – 2008  

24 Sở Văn hóa thông tin tỉnh Bắc Thái 1970 – 1996  

25 Sở Văn hóa thông tin  Thái Nguyên 1997 - 2008  

26 Sở Thương mại và Du lịch Bắc Thái 1957 – 1996  

27 Sở Thương mại và Du lịch Thái Nguyên (bổ xung) 1997 - 1998  

  Sở Thương mại và Du lịch Thái Nguyên 1997-2008  

28 Chi Cục kiểm lâm Bắc Thái 1988-1996  

29 Chi Cục kiểm lâm Thái Nguyên 1997 - 2008  

30 Sở Tài chính – Vật giá tỉnh Bắc Thái 1973 – 1996  

  Sở Tài chính – Vật giá tỉnh Bắc Thái 1972 – 1996  



STT Tên phông Năm  
 

  Sở Tài chính – Vật giá tỉnh Bắc Thái 1965 - 1996  

31 Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên 1988 - 2012  

32 Ủy ban XDCB Bắc Thái 1964 – 1988  

  Sở Xây dựng Bắc Thái 1962 - 1991  

  
Sở Xây dựng Bắc Thái 1980 - 1983  

(DAQH – TT.TPTN)    

  Sở Xây dựng Bắc Thái 1973-1996  

33 Sở Xây dựng Thái Nguyên (Phòng QLHĐXD) 2006 - 2008  

  Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên 1997 - 2005  

  Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên( 2021) 1989 - 2011  

  Sở Xây dựng ( Phòng QLHĐXD) 

1997 - 2009  

Vĩnh viễn  

C THBQ  

  Sở Xây dựng (hồ sơ cán bộ)    

  Sở Xây dựng Bắc Thái 1992 – 1996  

  Sở Xây dựng Bắc Thái 1990  

34 Sở Giao thông – Vận tải Bắc Thái 1966 - 1996  

  Sở Giao thông – Vận tải Bắc Thái 1967 - 1996  

  Sở Giao thông – Vận tải Thái Nguyên 1997 - 2015  



STT Tên phông Năm  
 

35 Ủy ban Kế hoạch tỉnh Bắc Thái 1979 - 1996  

36 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên 2006 – 2008  

  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên 1997- 2011  

37 Sở Y tế Bắc Thái 1965 – 1996  

38 Sở Y tế Thái Nguyên 1993 - 2006  

  Sở Y tế Thái Nguyên 1997 - 2006  

  Sở Y tế Thái Nguyên 1990 - 2011  

  Sở Y tế ( hồ sơ cán bộ)    

  Sở Y tế (BS) 1956-1965  

39 Ủy ban DSKHH GĐ tỉnh Thái Nguyên 1992- 2007  

40 Ủy ban DSGĐ và TE Thái Nguyên 1998-2005  

  Ủy ban DSGĐ và TE Thái Nguyên 2001  

  Ủy ban DSGĐ và TE Thái Nguyên 1996 -2001  

  Đề tài Khoa học 2009-2013  

  Dự án đề tài 2013 - 2016  

41 Sở Nông nghiệp Bắc Thái 1967 – 1997  

42 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái 

Nguyên 2021 
1997 - 2011  

43 Ty Lâm nghiệp Bắc Thái 1964 – 1995  



STT Tên phông Năm  
 

44 Sở Thủy lợi Bắc Thái 1957 - 1996  

45 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Thái (Trong đó TL 

Văn phòng, QL KH, KT). 
1982 – 1996  

46 Sở Khoa  học và Công nghệ    

47 Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên 1984 – 1998  

48 Thanh tra tỉnh Bắc Thái 1984 – 1996  

49 Thanh tra tỉnh Thái Nguyên 1997 - 2001  

  Thanh tra tỉnh Thái Nguyên 1985 - 2013  

50 Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Nguyên    

51 Kho bạc Nhà nước Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 1990- 2006  

52 Kho bạc Nhà nước Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên 1991 - 2007  

53 Kho bạc Nhà nước Phú Bình,  tỉnh Thái Nguyên 1990 - 2007  

54 Kho bạc Nhà nước Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên 1991 - 2009  

55 Kho bạc Nhà nước  Phổ Yên, tỉnh TN    

56 Kho bạc Nhà nước Võ Nhai,  tỉnh Thái Nguyên 1990 - 2007  

57 Kho bạc Nhà nước TPTN,  tỉnh Thái Nguyên 1990 - 2007  

58 Kho bạc Nhà nước Sông Công , tỉnh Thái Nguyên 1990 - 2009  

59 Kho bạc Nhà nước Đại Từ,  tỉnh Thái Nguyên    



STT Tên phông Năm  
 

60 
Ban Quản lý Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc tỉnh Thái 

Nguyên 
2010 - 2018  

61 Ban chỉ đạo – Công tác GPMB tỉnh Thái Nguyên 2008 - 2018  

  Ban chỉ đạo – Công tác GPMB tỉnh Thái Nguyên 2008- 2018  

62 Chi Cục Quản lý thị trường    

63 Công ty TNHH – Nhà nước MTV Chè Phú Lương 1975 – 2015  

  Công ty TNHH – Nhà nước MTV Chè Phú Lương 1972 – 2015  

64 
Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Lâm nghiệp 

Võ Nhai 
1963-2017  

  
Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Lâm nghiệp 

Võ Nhai 
   

65 Chi cục Văn thư-Lưu trữ tỉnh Thái Nguyên 2010-2021  

66 Trung tâm Lưu trữ tỉnh Thái Nguyên 1998-2010  

67 UBND huyện Võ Nhai 1959 - 2009  

68 Hội Đông y 1986- 2015  

69 Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên 1973 - 2010  

70 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên 1997 - 2012  

71 Cục thuế tỉnh Thái Nguyên 1996 - 2012  

72 UBNB huyện Phú Lương 1970 - 2010  



STT Tên phông Năm  
 

73 Chi cục thuế TP 2009-2011  

74 Ban quản lý các công trình giao thông tỉnh TN 1977-2016  

75 UBND huyện Đồng Hỷ 1984 - 2012  

76 Ban dân tộc 2004-2016  

77 Đài Phát thanh - Truyền hình 1962- 2015  

78 Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1972  - 2015  

79 HĐND huyện Phú Bình 1982 - 2004  

80 UBND huyện Phú Bình 1978  - 2004  

81 Văn phòng HĐND - UBND huyện Phú Bình 1992 - 2004  

82 Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên 1982 -2015  

 


